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1 21BTXD0301 Nguyễn Hoàng An 16/06/2005 7.6 6.3 7.5 7.8 7.2 Khá

2 21BTXD0302 Bùi Hoài Bảo 14/04/2006 7.8 6.3 8.6 8.2 7.6 Khá

3 21BTXD0306 Phan Hải Đăng 17/04/2006 7.5 6.7 7.7 7.5 7.3 Khá

4 21BTXD0310 Lâm Bảo Hy 11/01/2006 0.0 6.7 0.0 0.0 2.2 Yếu

5 21BTXD0311 Nguyễn Tuấn Kha 13/09/2006 7.5 6.3 7.3 7.5 7.1 Khá

6 21BTXD0314 Nguyễn Quốc Kiệt 15/04/2006 7.5 6.0 7.6 7.5 7.0 Khá

7 21BTXD0319 Phạm Tài Lợi 03/01/2006 6.9 6.3 6.9 7.2 6.8 Trung bình khá

8 21BTXD0322 Nguyễn Triệu Phú 27/11/2005 7.5 6.3 7.5 7.2 7.0 Khá

9 21BTXD0323 Trần Lê Quang Phúc 06/12/2006 7.5 6.7 7.9 7.5 7.3 Khá

10 21BTXD0324 Nguyễn Vũ Phương 07/04/2006 7.7 6.3 8.6 8.1 7.5 Khá

11 21BTXD0325 Phan Nguyễn Vinh Quang 08/08/2006 7.6 6.0 8.4 8.2 7.4 Khá

12 21BTXD0326 Nguyễn Văn Quí 07/03/2006 7.6 6.4 8.2 7.9 7.4 Khá

13 21BTXD0330 Nguyễn Văn Vũ 01/01/2005 7.7 6.0 8.5 8.6 7.5 Khá
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